
Stt Họ tên Lớp Giới tính Nơi sinh Năm sinh Dân tộc SĐD cá nhân

37 Hồ Quốc Anh 6A10 Nam Bình Dương 27/12/2012 Kinh

38 Phạm Lê Hồng Ân 6A10 Nam Bình Dương 31/10/2013 Kinh

39 Lê Trần Quế Chi 6A10 Nữ Bình Dương 01/11/2013 Kinh

40 Trần Biên Cương 6A10 Nam Tây Ninh 09/11/2013 Kinh

41 Hồ Công Danh 6A10 Nam Bình Dương 09/10/2012 Kinh

42 Nguyễn Ngọc Bão Hân 6A10 Nữ Tây Ninh 17/03/2013 Kinh

43 Trần Khả Hân 6A10 Nữ  Tây Ninh  30/01/2013 Kinh

44 Trần Diệu Hiền 6A10 Nữ TP. Hồ Chí Minh 26/07/2012 Kinh

45 Lê Gia Hiếu 6A10 Nam Bình Dương 06/09/2013 Kinh

46 Lưu Đức Hiếu 6A10 Nam Tây Ninh 05/11/2013 Kinh

47 Vũ Đức Huân 6A10 Nam Bình Dương 05/01/2013 Kinh

48 Đinh Trần Gia Huy 6A10 Nam Bình Dương 18/12/2013 Kinh

49 Nguyễn Hoàng Minh Huy 6A10 Nam Tp. Hồ Chí Minh 27/10/2013 Kinh

50 Võ Gia Khiêm 6A10 Nam Bình Dương 01/04/2013 Kinh

51 Trần Đăng Khoa 6A10 Nam Quảng Trị 10/07/2013 Kinh

52 Hồ Bảo Nam 6A10 Nam Bình Dương 22/07/2013 Kinh

53 Phạm Khánh Ngân 6A10 Nữ Bình Dương 08/01/2013 Kinh

54 Trần Duy Nghĩa 6A10 Nam Bình Dương 03/12/2013 Kinh

55 Nguyễn Hoài Kim Ngọc 6A10 Nữ Bình Dương 28/02/2013 Kinh

56 Phạm Khánh Ngọc 6A10 Nữ Tây Ninh 16/05/2013 Kinh

57 Phạm Thái Nguyễn 6A10 Nam  Thành phố  Hồ Chí Minh 27/03/2013 Kinh

58 Lê Linh Nhi 6A10 Nữ  Bình Dương  08/12/2013 Kinh

59 Hồ Nguyễn Quỳnh Như 6A10 Nữ Bình Dương 17/02/2013 Kinh

60 Ngô Gia Phú 6A10 Nam Bình Dương 26/09/2013 Kinh

61 Nguyễn Hữu Phúc 6A10 Nam Bình Dương 19/01/2013 Kinh
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62 Nguyễn Minh Quân 6A10 Nam Bình Dương 14/05/2012 Kinh

63 Nguyễn Phước Định Quân 6A10 Nam Bình Dương 08/11/2013 Kinh

64 Nguyễn Thành Sang 6A10 Nam Bình Dương 02/05/2013 Kinh

65 Lê Đức Tài 6A10 Nam Bình Dương 25/01/2013 Kinh

66 Đinh Ngọc Bích Thảo 6A10 Nữ Bình Dương 11/05/2013 Kinh

67 Võ Đức Thiện 6A10 Nam Bình Dương 27/06/2013 Kinh

68 Lê Ngọc Minh Thùy 6A10 Nữ Bình Dương 28/04/2013 Kinh

69 Lê Thị Ngọc Thúy 6A10 Nữ Bình Dương 23/10/2013 Kinh

70 Nguyễn Minh Thư 6A10 Nữ Bình Dương 08/02/2013 Kinh

71 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 6A10 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 11/11/2013 Kinh

72 Cao Minh Triết 6A10 Nam Bình Dương 05/12/2013 Kinh

73 Võ Thị Cẩm Trúc 6A10 Nữ Bình Dương 01/10/2011 Kinh 074311010055

74 Võ Thị Cẩm Tú 6A10 Nữ Bình Dương 02/05/2013 Kinh

75 Lê Bảo Vinh 6A10 Nam  Bình Dương  28/09/2013 Kinh

76 Lê Quách Thiện Vy 6A10 Nữ Bình Dương 29/04/2013 Kinh

77 Mai Tường Vy 6A10 Nữ TP. Hồ Chí Minh 15/02/2013 Kinh

78 Nguyễn Thảo Vy 6A10 Nữ Bình Dương 08/05/2013 Kinh

79 Võ Trọng Xinh 6A10 Nam Bình Dương 04/01/2013 Kinh

80 Nguyễn Hải Yến 6A10 Nữ Bình Dương 02/10/2013 Kinh

Dầu Tiếng, ngày 12 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Sương


